
 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của

Bộ Tài chính sửa đổi theo Thông tư số
90/2018/TT-BTC

  Đơn vị: Sở Giao thông vận tải Hải Dương
 Chương: 421

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2022
NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT-P2 ngày       /01/2023 của Sở GTVT)
ĐV tính: Triệu đồng
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Dự toán
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kỳ
năm trước

(%)
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí, hoạt động khác 25,050 33,357 133 253

1.1 Lệ phí 10,115 9,747 96 232
Lệ phí cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô 10,058 9,676 96 138
Lệ phí cấp giấy phép lái xe máy chuyên dùng 25 48 190 106
Lệ phí cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa 15 10 68 75
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ATKT và BVMT
phương tiện thủy nội địa 5 3 60 150
Lệ phí thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới 12 10 86 78

1.2 Phí 13,125 22,958 175 264
Phí SHLX ô tô 11,115 20,620 186 158
Phí SHLX mô tô 1,890 2,083 110 128
Phí thẩm định thiết kế dự toán 110 252 229 315
Phí cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 10 3 30 48

1.3 Giá dịch vụ 110 84 77 86
1.4 Thu khác 1,700 567 33 36
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 13,221 23,014 174 144

2.1 Chi sự nghiệp
2.2 Chi quản lý hành chính 13,221 23,014 174 144
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 11,818 10,336 87 231

3.1 Lệ phí 10,115 9,747 96 232
Lệ phí cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô 10,058 9,676 96 138
Lệ phí cấp giấy phép lái xe máy chuyên dùng 25 48 190 106
Lệ phí cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa 15 10 68 75
Lệ phí cấp chứng nhận bảo đản chất lượng
ATKT đối với máy móc thiết bị phương tiện 5 3 60 150
Lệ phí thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới 12 10 86 78

3.2 Phí 1,703 588.6 35 221 8
Phí SHLX ô tô 1,440 411 12 222
Phí SHLX mô tô 252 152 60 206



Phí thẩm định thiết kế dự toán 10 25 252 360
Phí cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 1 0.3 25 0

II Dự toán chi ngân sách nhà nước địa phương 65,110 61,133 94 156

1 Chi quản lý hành chính 12,311 9,062 89 243
1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10,416 9,012 87 190
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1,895 50 3 1
2 Chi hoạt động kinh tế 52,799 52,071 196 146

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 52,799 52,071 196 146

-
Sự nghiệp giao thông đường bộ địa phương từ
NS đia phương

43,700 43,183 99 47

-
Sự nghiệp giao thông đường thủy nội địa từ
NSNN

9,099 8,888 98 104

Số
TT Nội dung

Dự toán
năm
2022

Ước thực
hiện năm

2022

Ước thực
hiện /Dự
toán năm

(%)

Ước thực
hiện/Cùng

kỳ
năm trước

(%)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T14:26:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvantai@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-09T14:26:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvantai@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




